PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                KIỂM TRA HỌC KÌ II
          QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                                          Năm học: 2009-2010 
MÔN TOÁN - LỚP 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1:(1,5 điểm) 

a) Phát biểu qui tắc chuyển vế của bất phương trình một ẩn số?  

b) Phát biểu trường hợp đồng dạng thứ nhất (cạnh - cạnh - cạnh) của hai tam giác?

Bài 2: (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (2x -5)( x-1) = 0 

b)  
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Bài 3: (1,5 điểm)  Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 56m, chiều rộng bằng 
[image: image4.wmf]5
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 chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn?

Bài 4: (1,5 điểm)
Cho bất phương trình     x (2x + 5) – 2x(x + 1) 
[image: image5.wmf]£

 12
a) Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
b)   Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của bất phương trình trên. 

Bài 5: (3,0 điểm) 

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm; BC = 10cm, đường trung tuyến BM. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BM tại D. 

a) Chứng minh ∆ABM và ∆DCM đồng dạng.

b) Tính độ dài đoạn thẳng CD (làm tròn lấy một chữ số thập phân)
c) [image: image39.emf][image: image40.emf][image: image41.emf]Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt tia BM tại N.

Chứng minh: MAD = MNA 
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1: 

1,50đ
	Câu a:

0,75đ
	Phát biểu qui tắc chuyển vế
	0,75đ

	
	Câu b:

0,75đ
	Phát biểu trường hợp đồng dạng 
	 0,75đ

	Bài 2: 
2,50đ
	Câu a:

0,75đ
	2x -5 = 0 
[image: image6.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image7.wmf]Û

 2x = 5 
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 x = 
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	0,25đ

	
	
	x-1 = 0   
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 x = 1 
	0,25đ

	
	
	Vậy nghiệm phương trình x = 
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; x = 1 
	0,25đ

	
	Câu b:

0,75đ
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	 3x -3  = 2x - 6
	0,25đ

	
	
	
[image: image13.wmf]Û

 x = -3
	0,25đ

	
	Câu c:

1,0đ
	Điều kiện xác định  x 
[image: image14.wmf]¹

3; x 
[image: image15.wmf]¹

-1
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	0,25đ

	
	
	x+1  = 2x – 6 
	0,25đ

	
	
	x = 7 (thoả mãn ĐKXĐ) 

Vậy nghiệm của phương trình: x = 7 
	0,25đ

	Bài 3

1,50 đ
	
	Gọi x (mét) là chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật ( ĐK: x > 0 )
	0,25đ

	
	
	Thì chiều rộng của mảnh vườn là 
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.x
	0,25đ

	
	
	Lập được phương trình: 2(
[image: image18.wmf]5

2

x + x) =  56 
	0,25đ

	
	
	Giải phương trình tìm được x = 20 
	0,5đ

	
	
	Tính được diện tích mảnh vườn 160 (m2)
	0,25đ

	Bài 4:

1,50đ
	Câu a:

1,0 đ
	2x2 + 5x  – 2x2 – 2x  
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	0,25đ

	
	
	3x  
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	x 
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	0,25đ

	
	
	      [image: image22.emf]
	0,25đ

	
	Câu b:

0,5đ
	Các nghiệm nguyên dương là: x = 1; 2; 3; 4 
	0,5đ

	Bài 5:

3,0đ
	Câu a:

0,75 đ
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A = 
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D = 900
	0,25đ
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AMB = 
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DMC ( đối đỉnh ) 
	0,25đ

	
	
	∆ABM      ∆DCM (g-g)
	0,25đ

	
	Câu b:

1,25 đ
	Tính đúng AC = 8cm 
	0,25đ

	
	
	 AM = MC = 4cm
	0,25đ

	
	
	Tính được BM = 
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	0,25đ

	
	
	Viết được 
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[image: image32.wmf]»

 3,3(cm)
	0,25đ

	
	Câu c:

0,75 đ
	Chứng minh ∆AMD      ∆BMC (c-g-c)

Suy ra 
[image: image33.wmf]Ð

MAD = MBC 
	0,25đ

	
	
	AN // BC 
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MNA = 
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MBC (so le trong) 
	0,25đ
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MNA = 
[image: image38.wmf]Ð

MAD  
	0,25đ


   
Hình vẽ  0,25đ


Lưu ý:

· Tổ, nhóm chuyên môn thống nhất đáp án, biểu điểm chia nhỏ đến 0,25điểm và ghi vào biên bản nhóm chuyên môn. Điểm từng ý có thể thay đổi song điểm từng câu, từng bài không thay đổi.

· Nếu học sinh có cách giải khác đúng, vẫn cho điểm tối đa.
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